[bookmark: _GoBack]THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐẢNG VIÊN
(Kèm theo Công văn số      -CV/ĐU ngày 17/9/2018 
của Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải)
1. Thông tin chung:
- Họ và tên khai sinh:……………………………………………………………
- Giới tính:………………………………………………………………………...
- Sinh ngày:……………………………………………………………………….
- Số thẻ đảng viên: (Nếu có)………………………………………………………
- Số lý lịch đảng viên: (Nếu có)…………………………………………………...
- Số thẻ đảng viên đã phát hành: (Nếu có - Đối với người được kết nạp lại)…………………………………………………………………………………
- Họ và tên đang dùng:……………………………………………………………
- Nơi sinh:…………………………………………………………………………
- Quê quán:………………………………………………………………………..
- Nơi đăng ký hộ khẩu:…………………………………………………………....
- Nơi tạm trú:……………………………………………………………………...
- Dân tộc:………………………….; Tôn giáo:…………………………………...
- Thành phần gia đình:…………………………………………………………….
- Nghề nghiệp khi vào Đảng:……………………………………………………...
- Công việc chính đang làm:………………………………………………………
- Ngày vào Đảng:………………………Tại chi bộ:……………………………...
…………………………………………………………………………………….
- Người giới thiệu:……………………………..; Chức vụ, đơn vị:………………
…………………………………………………………………………………….
- Ngày chính thức:………………….; Tại chi bộ…………………………………
…………………………………………………………………………………….
- Ngày tuyển dụng:…………….; Cơ quan tuyển dụng:………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Ngày vào Đoàn:…………….; Tại Chi đoàn:…………………………………...
- Tham gia các tổ chức xã hội:……………………………………………………
- Ngày nhập ngũ:………………….; Ngày xuất ngũ, chuyển ngành:…………….
- Giáo dục phổ thông:……………………………………………………………..
- Chuyên môn nghiệp vụ:…………………………………………………………
- Lý luận chính trị:………………………………………………………………..
- Ngoại ngữ:……………………………………………………………………….
- Học vị:……………………….; Học hàm:………………………………………
- Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………….
- Thương binh:…………………………………………………………………….
- Gia đình liệt sĩ/có công với cách mạng:…………………………………………
- Số chứng minh nhân dân:………………………………………………………..
- Được miễn công tác và sinh hoạt Đảng ngày:…………………………………...
2. Các quá trình:
- Quá trình công tác:
	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hóa, xã hội…)

	…………………..
	

	…………………...
	


- Quá trình đào tạo:
	Tên trường
	Ngành học hoặc tên lớp học
	Từ tháng năm đến tháng năm
	Hình thức học
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

	…………….
	
	
	
	

	…………….
	
	
	
	



- Khen thưởng: (Huân chương, huy chương, bằng khen)…………………………
- Kỷ luật:…………………………………………………………………………..
- Huy hiệu Đảng:………………………………………………………………….
- Danh hiệu được phong:………………………………………………………….
3. Đặc điểm lịch sử:
- Ngày vào Đảng lần 2:…………..; Tại chi bộ:…………………………………..
+ Người giới thiệu:……………………; Đơn vị, chức vụ công tác………………
+ Ngày chính thức:………………….; Tại chi bộ:………………………………..
- Ngày khôi phục đảng tịch:…………….; Tại chi bộ:……………………………
(Đối với người bị đình chỉ sinh hoạt Đảng)
- Bị bắt, bị tù: (Ngày, tháng, năm; chính quyền nào xử lý; nơi thi hành án)……...
- Bản thân có làm việc cho chế độ cũ: (Ngày, tháng, năm; chức vụ; nơi làm việc).........................................................................................................................
- Đã đi nước ngoài: (Nước nào, lý do, thời gian ra nước ngoài)………………….
- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức nước ngoài:………………………...
- Có thân nhân ở nước ngoài: (Tên người, quan hệ, ở nước nào)………………...
4. Quan hệ gia đình - kinh tế
- Quan hệ gia đình:
	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp, nơi công tác

	………….
	
	
	

	………….
	
	
	


- Hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình:
+ Tổng thu nhập của hộ gia đình (Trong 1 năm):…………đồng; Bình quân 1 người/hộ………….đồng.
+ Được cấp, thuê, loại nhà:……………………………….….; Tổng diện tích sử dụng:………….(m2).
+ Tự mua, tự xây, loại nhà:..…………………….; Tổng diện tích sử dụng:………….(m2).
+ Đất được cấp: (m2)…… …………..; Đất tự mua (m2):………………………..
+ Hoạt động kinh tế:………………………………………………………………
+ Diện tích đất kinh doanh trang trại: (ha)………………………………………..
+ Số lao động thuê mướn: (người)………………………………………………..
+ Những tài sản có giá trị:…………………….; giá trị: (đồng)…………………..
* Lưu ý: 
- Các đồng chí khai đầy đủ các thông tin dữ liệu đảng viên.
- Dữ liệu nào không có thông tin các đồng chí ghi “K”.
